
4.2. Phân tích môi trường:

TT Tên thông số
Tên/ Số hiệu phương pháp

sử dụng

Giới hạn phát

hiện/Dải đо

US EPA Method 3050B +
1 Asen (As)

SMEWW 3114B:2017

US EPA Method 3050B +

0,25 mg/kg

2 Đồng (Cu)
SMEWW 3111B:2017

4,0 mg/kg

3 Chi (Pb)
US EPA Method 3050B +

SMEWW 3113B:2017 0,3 mg/kg

US EPA Method 3050B +
4 Crom (Cr)

SMEWW 3111B:2017 5,0 mg/kg

5 Cadimi (Cd)
US EPA Method 3050B +

SMEWW 3113B:2017
0,05 mg/kg

5. Bùn

5.1. Quan trắc hiện trường:

- Lây và bảo quản mẫu:

TT Loại mẫu

Mẫu bùn

Tên/ Số hiệu phương pháp sử dụng

TCVN 6663-13:2015

TCVN 6663-15:2004

TT Tên thông số

Π pH

2 Asen (As)

5.2. Phân tích môi trường:

Tên/ Số hiệu phương pháp
sử dụng

USEPA 9040C + USEPA 9045D

TCVN 8963:2011+

SMEWW 3114B:2017

Giới hạn phát

hiện/Dải do

014

0,4 mg/kg

3 Cadimi (Cd)
TCVN 8963:2011 +

SMEWW 3113B:2017 0,06 mg/kg

4 Chì (Pb)
TCVN 8963:2011 +

SMEWW 3113B:2017 0,3 mg/kg

C

Coban (Co)
TCVN 8963:2011 +

SMEWW 3111B:2017
3,4 mg/kg

6 Đông (Cu)
TCVN 8963:2011 +

SMEWW 3111B:2017

TCVN 8963:2011 +

4,0 mg/kg

7 Kêm (Zn) 4,0 mg/kg
SMEWW 3111B:2017

8 Niken (Ni)
TCVN 8963:2011 +

SMEWW 3111B:2017
3,7 mg/kg

9 Tổng dầu US EPA 9071B 2,5 mg/kg



6. Chất thải rắn

6.1. Quan trắc hiện trường:
- Lây và bảo quản mâu:

TT Loại mẫu Tên/ Số hiệu phương pháp sử dụng

TCVN 9466:2012

TT Tên thông số

1 pH

Mẫu chất thải rắn

6.2. Phân tích môi trường:

Tên/ Số hiệu phương pháp
sử dụng

USEPA 9040C+USEPA 9045D

Giới hạn phát

hiện/Dải đo

0+14

2 Asen (As)

3 Cadimi (Cd)

TCVN 8963:2011 +

SMEWW 3114B:2017

TCVN 8963:2011 +

SMEWW 3113B:2017

0,4 mg/kg

0,06 mg/kg

4 Chì (Pb)
TCVN 8963:2011+

SMEWW 3113B:2017
0,3 mg/kg

TCVN 8963:2011+
5 Coban (Co) SMEWW 3111B:2017

3,4 mg/kg

6 Đồng (Cu)
TCVN 8963:2011+

SMEWW 3111B:2017
4,0 mg/kg

TCVN 8963:2011 +
7 Kêm (Zn)

SMEWW 3111B:2017
4,0 mg/kg

8 Niken (Ni)
TCVN 8963:2011 +

SMEWW 3111B:2017
3,7 mg/kg

9 Tổng dầu US EPA 9071B 2,5 mg/kg
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